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A. TRẮC NGHIỆM: (Dành cho ban nâng cao và cơ bản)
      
I. Tập tính:

· Khái niệm tập tính

· Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

· Nêu các dạng tập tính chủ yếu ở động vật.

· Phân biệt một số hình thức học được ở động vật.

· Ứng dụng tập tính vào thực tiễn.

II. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật:

· Khái niệm sinh trưởng và phát triển, mối  liên quan giữa chúng

· Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

· Ảnh hưởng của môi trường tới sinh trưởng và phát triển ở thực vật

· Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển.
· Các nhân tố chi phối sự ra hoa.

III. Sinh trưởng và phát triển ở động vật:

· Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật

· Phân biệt phát triển không qua biến thái và qua biến thái (biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn)

· Trình bày ảnh hưởng của hoocmon đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật.

· Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

· Khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người.

IV. Sinh sản ở thực vật:
· Khái niệm sinh sản vô tính và sinh sản vô tính ở thực vật? Cho ví dụ.

· Phân biệt được các kiểu sinh sản vô tính ở thực vật.

· Các phương pháp nhân giống vô tính? Ứng dụng?
· Khái niệm sinh sản hữu tính

· Diễn biến các quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật.

· Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật.

B. TỰ LUẬN:

I. Cơ bản:

Câu 1: Cho ví dụ 1 cung phản xạ và phân tích các bộ phận trong cung phản xạ đó?
Câu 2: Tại sao tin được truyền qua xinap chỉ theo 1 chiều, từ màng  trước qua màng sau mà không theo chiều ngược lại?
Câu 3: Nêu một số hình thức học tập ở động vật mà em biết? Hình thức nào chỉ có ở động vật có tổ chức thần kinh cao cấp?

Câu 4: So sánh phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn ở động vật?
    II. Nâng cao:
Câu 1: Vì sao trinh sinh là 1 hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là hình thức sinh sản vô tính?

Câu 2: Hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh trong tiến hóa hơn hình thức thụ tinh ngoài? Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Câu 3: Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Câu 4: Vì sao ở người phải sinh đẻ có kế hoạch? Có những biện pháp nào đảm bảo sinh đẻ có kế hoạch ở người để thực hiện kế hoạch hóa dân số?

Câu 5: Trình bày quá trình thụ tinh kép ở thực vật có hoa. Nêu các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật?
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